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I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)

Hãy lựa chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau rồi ghi vào bài làm:
Câu 1. Chất lượng cuộc sống ở nước ta đang được nâng cao, biểu hiện nào sau đây không đúng:

A. Cơ cấu sử dụng lao động thay đổi theo hướng tích cực

B. Thu nhập bình quân đầu người tăng

C. Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội tốt hơn

D. Tỉ lệ người lớn biết chữ nâng lên
Câu 2. Duyên hải Nam Trung Bộ có thế mạnh kinh tế đặc biệt là:

A. Khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản

B. Khai thác, chế biến và xuất khẩu lâm sản

C. Kinh tế biển: đánh bắt nuôi trồng thủy sản, du lịch, dịch vụ

D. Thâm canh tăng năng suất cây trồng và vật nuôi, làm muối
Câu 3. Việt Nam đã trải qua giai đoạn bùng nổ dân số trong giai đoạn:

A. Từ những năm 50 đến hết thế kỷ XX
B. Từ năm 2000 đến nay.

C. Từ 1945 trở về trước
D.  Trừ 1945 đến 1954
Câu 4. Tháp dân số là biểu đồ thể hiện kết cấu dân số:

A. Theo số dân và mật độ dân số.
B. Theo độ tuổi

C. Theo giới tính
D. Theo độ tuổi và giới tính
Câu 5. Ý nào không thuộc thế mạnh kinh tế chủ yếu của Trung du và miền núi phía Bắc

A. Trồng cây công nghiệp lâu năm, rau quả cận nhiệt và ôn đới

B. Trồng cây lương thực, chăn nuôi gia cầm, cá

C. Trồng và bảo vệ rừng

D. Khai thác khoáng sản, phát triển thủy điện
Câu 6. Phân theo cơ cấu lãnh thổ, nguồn lao động nước ta chủ yếu phân bố ở:

A. Hải đảo.
B. Nông thôn
C. Thành thị
D. Vùng núi cao
Câu 7. Trong khu vực Đông Nam Á, dân số nước ta đứng thứ:

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 8. Tại sao nguồn lao động dư thừa mà nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn còn thiếu lao động?

A. Số lượng nhà máy tăng nhanh
B. Nguồn lao động tăng chưa kịp

C. Nguồn lao đông nhập cư nhiều
D. Nguồn lao động không đáp ứng được yêu cầu.
Câu 9. Cây chè ở Trung du và miền núi Bắc Bộ chiếm tỉ trọng lớn về diện tích và sản lượng so với cả nước là do:

A. Ngoài cây chè không trồng được bất kì cây nào khác

B. Người tiêu dùng trong nước chỉ ưa chuộng chè của Trung du và miền núi Bắc Bộ

C. Thổ nhưỡng và khí hậu rất phù hợp

D. Các vùng khác trong nước không thích hợp trồng chè
Câu 10. Loại thiên tai ít gây thiệt hại ở Bắc Trung Bộ là:

A. Bão, lụt, lũ quét
B. Động đất, sóng thần

C. Hạn hán, thiếu nước
D. Gió phơn Tây Nam
Câu 11. Ngành công nghiệp khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng là ngành công nghiệp quan trọng hàng đầu của vùng:

A. Bắc Trung Bộ.
B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.
D. Đồng bằng sông Hồng
Câu 12. Thành phần kinh tế quan trọng nhất giúp cho nội thương phát triển mạnh mẽ là:

A. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
B. Kinh tế nhà nước

C. Kinh tế tập thể
D. Kinh tế tư nhân
Câu 13. Vùng có năng suất lúa cao nhất nước ta thuộc

A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Duyên Hải Nam Trung Bộ
Câu 14. Các địa danh nổi tiếng Thánh địa Mĩ Sơn,phố cô Hội An thuộc vùng kinh tế:

A. Đồng bằng sông Hồng
B. Bắc Trung Bộ

C. Tây Nguyên
D. Duyên Hải Nam Trung Bộ
Câu 15. Hoạt động nào sau đây thuộc nhóm dịch vụ tiêu dùng:

A. Thương nghiệp, dịch vụ sửa chữa
B. Tài chính, tín dụng

C. Kinh doanh tài sản, tư vấn
D. Giao thông vận tải
Câu 16. Năm 2002, loại hình vận tải nào của nước ta vận chuyển được một khối lượng hàng hoá lớn nhất:

A. Đường hàng không
B. Đường biển
C. Đường bộ
D. Đường sắt
II/ PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm):

Câu 1: (3,0 điểm)

Trình bày những thuận lợi, khó khăn của điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 2: (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu: Cơ cấu GDP của nước ta (Đơn vị: %)

	                             Năm

Ngành
	2000
	2010

	Nông-Lâm-Ngư nghiệp
	24,5
	18,9

	Công nghiệp-Xây dựng
	36,7
	38,2

	Dịch vụ
	38,8
	42,9


a, Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước ta.

b, Qua biểu đồ và bảng số liệu nhận xét sự thay đổi cơ cấu ngành kinh tế nước ta trong thời kì 2000-2010.
------------- HẾT -------------

HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Trắc nghiệm

Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	A
	C
	A
	D
	B
	B
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	A
	D
	C
	C


II. Tự luận

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	- Địa hình: các tỉnh đều có núi, gò đồi ở phía tây, dải đồng bằng hẹp ở phía đông. Các khối núi đâm ngang ra sát biển chia cắt đồng bằng duyên hải.

 - Bờ biển dài khúc khuỷu có nhiều vũng, vịnh và bãi tắm đẹp. Có thế mạnh đặc biệt về kinh tế biển và du lịch

- Khí hậu mang tính chất Đông Trường Sơn, ít chịu ảnh hưởng của gió mùa ĐB. 

- Tài nguyên đất, rừng, khoáng sản: có điều kiện phát triển

- Khó khăn:

+ Đồng bằng nhỏ hẹp, bị núi cao chia cắt, qui mô đất nông nghiệp ít. 

+ Thường bị thiên tai: bão, lũ lụt, hạn hán,…

+ Nguy cơ sa mạc hoá mở rộng ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ.
	0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

	2
	a/ Vẽ biểu đồ: 

- Vẽ biểu đồ hai hình tròn năm 2000 và 2010 

- Chia tỉ lệ đảm bào chính xác, có kí hiệu rõ ràng, biểu đồ đẹp, khoa học, có chú giải

b/ Nhận xét

- Nền kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng giảm dần tỉ  trọng của các ngành N, L, NN, tăng dần tỉ trọng của các ngành CN, XD và dịch vụ.

+ N,L,NN giảm (dẫn chứng)

+ CN, XD tăng nhẹ (dẫn chứng)
+ DV tăng nhanh (dẫn chứng)
- Sự chuyển dịch này là thể hiện xu hướng tiến bộ, tích cực, nước ta từ chỗ là nước nông nghiệp đang chuyển dịch thành nước công nghiệp
	2

0,5

0,5

0,5

0,5




